
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày       tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Tổ thư ký thẩm định 

hồ sơ cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 32 cá nhân 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Cá nhân được cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại 

Điều 1 chỉ được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phạm vi hoạt động 

chuyên môn ghi trong Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời 

phải thực hiện theo đúng các quy định về chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế ban 

hành và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, các cá 

nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 1 và các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

Phạm Văn Mẫn 



 

 

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày      /3 /2026 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Địa chỉ 

Thời 

gian thực 

hành 

Địa điểm thực hành 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

1  Lò Thị Tuyến  
Cử nhân kỹ thuật 

viên xét nghiệm 
Khối Đoàn Kết, xã Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo 

Xét nghiệm  

Y học 

2  Lê Minh Huế 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 
TDP Thắng Lợi, xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 

3  Nguyễn Huyền Dương  
Bác sỹ Y học  

cổ truyền 
Bản Noong Chứn, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 
12 tháng 

Bệnh viện YDCT-PHCN và 

Trung tâm Y tế Thanh An 
Y học  

cổ truyền 

4  Phạm Thái Bình  
Cao đẳng kỹ thuật 

Hình ảnh Y học 
Phố 8, phường Mường Thanh, 

tỉnh Điện Biên 
12 tháng Trung tâm Y tế Điện Biên Đông 

Hình ảnh  

Y học 

5  Nguyễn Linh Chi  
Cao đẳng  

Điều dưỡng 
Thôn 6, xã Sam Mứn, tỉnh Điện 

Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Điện Biên Đông Điều dưỡng 

6  Quàng Lâm Thông  
Cao đẳng  

Điều dưỡng 
Bản Tiên Phong, xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 

7  Mào Thị Nguyệt 
Bác sỹ Y học  

cổ truyền 
Tổ 6, phường Mường Lay, tỉnh 

Điện Biên 
12 tháng 

Trung tâm Y tế Mường Lay, 

Bệnh viện YDCT-PHCN 
Y học  

cổ truyền 

8  Lò Thu Phương Bác sỹ Y Khoa 
Bản Ten A, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 
12 tháng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Y khoa 

9  Lò Thị Thắm Bác sỹ Y khoa Xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên 12 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo Y khoa 

10  Lò Văn Thịnh Bác sỹ Y khoa Xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên 12 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo Y khoa 



3 

 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Địa chỉ 

Thời 

gian thực 

hành 

Địa điểm thực hành 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

11  Lò Thị Toán Bác sỹ Y khoa Xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên 12 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo Y khoa 

12  Quàng Thị Hằng Bác sỹ Y khoa Xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên 12 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo Y khoa 

13  Trần Thu Hương  
Cao đẳng  

Điều dưỡng 
Khối Tân Giang, xã Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên 
12 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo Điều dưỡng 

14  Lầu A Nếnh Bác sỹ Y khoa Xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên 12 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo Y khoa 

15  Nguyễn Ngọc Đức 
Cử nhân kỹ thuật 

xét nghiệm Y học 
Xã Na Sang, tỉnh Điện Biên 06 tháng 

Bệnh viện Trường Đại học kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 
Xét nghiệm  

Y học 

16  Bùi Thị Thu Trang 
Cử nhân kỹ thuật 

xét nghiệm Y học 
Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 06 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo 

Xét nghiệm 

 Y học 

17  Quàng Thị Oanh 
Trung cấp  

Điều dưỡng 
Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên 06 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Điều dưỡng 

18  Quàng Thị Phương 

Thảo 
Cử nhân kỹ thuật 

xét nghiệm Y học 
Xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên 06 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo 

Xét nghiệm  

Y học 

19  Lê Anh Thư 
Cử nhân  

Điều dưỡng 
Tổ 3, phường Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng 

Viện Y học Hải Quân - Hải 

phòng 
Điều dưỡng 

20  Cà Văn Trường 
Cử nhân kỹ thuật 

xét nghiệm Y học 
Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 06 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo 

Xét nghiệm  

Y học 

21  Hoàng Thị Hiền 
Cử nhân  

Điều dưỡng 
Tổ 14, phường Điện Biên Phủ 06 tháng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điều dưỡng 

22  Lê Quang Huy 
Cử nhân  

Điều dưỡng 
Tổ dân phố Thống Nhất xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 



4 

 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 
Địa chỉ 

Thời 

gian thực 

hành 

Địa điểm thực hành 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

23  Quàng Thị Thu 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 
Xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên 06 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Điều dưỡng 

24  Phạm Duy Tùng 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 
Tổ 6, phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Điều dưỡng 

25  Quàng Thị Chinh 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 
Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên 06 tháng Trung tâm Y tế Thanh An Điều dưỡng 

26  Vừ Thị Hoa 
Cử nhân  

Điều dưỡng 
Xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên 06 tháng Trung tâm Y tế Tuần Giáo Điều dưỡng 

27  Mầu Thị Như Hoa 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 
Tổ 3, phường Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên 
06 tháng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điều dưỡng 

28  Trần Thị Huế 
Cử nhân  

Điều dưỡng 
Tổ dân phố Thắng Lợi II, xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 

29  Nguyễn Thị Nhung 
Cử nhân  

Điều dưỡng 
Tổ dân phố Thống Nhất xã Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên 
06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 

30  Lò Thị Tân 
Cử nhân  

Điều dưỡng 
Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 

31  Lường Thị Nghĩa 
Cử nhân  

Điều dưỡng 
Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên 06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 

32  Lò Thị Lan 
Cử nhân  

Điều dưỡng 
Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 06 tháng Trung tâm Y tế Tủa Chùa Điều dưỡng 

Tổng số: 32 cá nhân 
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